KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài 45: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN ( 2 tiết )
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu,ưu ; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, ưu, iu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung dã đọc.
2. Năng lực: 
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có những TN chứa một số vần đã học.
- Phát triển kỹ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng.
3. Phẩm chất: 
- Qua câu chuyện muốn giáo dục cho HS lòng hiếu thảo, sự yêu thương, chăm sóc của con cái đối với cha mẹ. 
- Thêm yêu môn học.
II. Đồ dùng dạy học.
- Nắm vững đặc điểm phát âm của các vần ui, ti, ao, eo, au, âu, êu, ưu, iu; cấu tạo, quy trình và cách viết các chữ ui, ưi, ao, eo, au, àu, êu, ưu, iu; nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này. Chú ý nghĩa của những từ ngữ khó hoặc dễ nhấm lẫn.
- Tam Đảo: khu du lịch nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900m so với mực nước biển, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80km. Phong cảnh nơi đây đẹp, yên tĩnh, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Tam Đảo là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng, đặc biệt là vào mùa hè.
- Bài giảng điện tử
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Tiết 1
	  Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động: 3-5’
- Yêu cầu HS hát
- HS đọc bài 44
- Nhận xét, tuyên dương
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ: 9-10’
- Đưa bảng ôn
- GV yêu cầu HS ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to tiếng được tạo ra.
- Đọc từ ngữ: GV yêu cầu HS đọc thành tiếng. GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS.
3. Đọc câu: 9-10’
- GV yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn
- GV yêu cầu tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần. 
- GV giải thích nghĩa từ ngữ (nếu cần).
- GV đọc mẫu.
- GV yêu cầu đọc từng câu, đọc nối tiếp câu
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả đoạn 

- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đoạn văn đã đọc: 
- Nghỉ hè, nhà Hà đi đâu? 
- Hà ngắm mây mù khi nào? 
- Mùa hè ở Tam Đảo như thế nào?
- GV và HS thống nhất câu trả lời.
4. Viết: 9- 10’
- GV hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết 1, tập một câu “Tàu neo đậu ven bờ." chữ cỡ vừa trên một dòng kẻ. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gìan cho phép và tốc độ viết của HS.
- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.

- Nhận xét, tuyên dương bài viết đẹp.
	
- HS hát
- Hs đọc 


- Đọc các âm trong bảng
- Hs ghép và đọc theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp 


- HS đọc cá nhân, nhóm, đọc đồng thanh (cả lớp)


- Đọc thầm

- HS tìm: (thiu thiu, đảo, chịu,…).



- HS đọc CN, dãy
- HS đọc theo cá nhân hoặc theo nhóm, sau đó cả lớp đọc đồng thanh
- Thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời, đại diện nhóm báo cáo.
… đi Tam Đảo
… sáng sớm
… đẹp và dễ chịu





- HS viết 

- HS nhận xét
- Hs lắng nghe



Tiết 2
	5. Kể chuyện: 30-32’
a) GV kể chuyện:
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.
Lắn 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.
Đoạn 1: Từ đầu đến buồn rầu ngồi khóc. GV hỏi HS:
1. Truyện có mấy nhân vật?

2. Vì sao người mẹ bị ốm?
Đoạn 2: Từ Một cụ gìà đến sống được bấy nhiêu ngày. GV hỏi HS:
3. Cô bé gặp ai?
4. Cụ gìà nói với cô bé điều gì?


Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:
5. Cô bé đã làm gì để mẹ cô dưoc sống lâu?







6. Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh?

- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.
b)  HS kể chuyện:
- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện. GV cn tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kể chuyện. Tuỳ vào khả năng của HS và điều kiện thời gìan để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả.
6. Củng cố: 2-3’
- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- GV lưu ý HS ôn lại các vần vừa học và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà; kể cho người thân trong gìa đình hoặc bạn bè câu chuyện Sự tích hoa cúc trắng.
	

-Hs lắng nghe



- Hs lắng nghe
…3 nhân vật ( hai mẹ con và cụ già)
…vì mẹ làm việc quá sức


… cụ già
….hãy đi đến gốc cây cổ thụ đầu rừng tìm bông hoa cúc màu trắng, có bốn cánh để làm thuốc cứu mẹ .
- Suy nghĩ một lát rồi cô bé nhẹ nhàng xé từng cánh hoa ra thành rất nhiều sợi nhỏ. Từ bông hoa chỉ có bốn cánh, gìờ đã trở thành bông hoa có vô vàn cánh nhỏ. Cô bé mang bông hoa chạy nhanh về nhà chữa bệnh cho mẹ. Mẹ của cô khỏi bệnh
… nhờ vào bông hoa cúc trắng và lòng hiếu thảo của cô bé…




- HS kể










- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
                                                             Hùng Thắng, ngày 13 tháng 11 năm 2025
                                                              Người thực hiện 


                                                               Vũ Thị Hường
